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Lớp: 6/5
Grade

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Tobias Anna Thuy Angela 8.4 7.6 9.8 9.4 8.8 9.2 9.2 9.8 Đ Đ Đ Đ T T

2 Nguyễn Mỹ Ngọc Anh 9.5 7.7 9.2 9.1 9.7 9.3 9.1 9.9 Đ Đ Đ Đ T T

3 Bùi Hồng Anh 9.2 8.4 8.9 9.4 9.9 9 8.9 9.8 Đ Đ Đ Đ T T

4 Hoàng Hùng Anh 9.7 7.5 9.5 9 9.1 9.4 9.2 9.9 Đ Đ Đ Đ T T

5 Tạ Nguyễn Quỳnh Anh 6.3 7.4 5.9 8.5 8.3 8.2 7.8 9.2 Đ Đ Đ Đ K T

6 Tạ Nguyễn Quốc Anh 5.3 5.1 5 8.2 5.5 8 5.8 6.3 Đ Đ Đ Đ Đ T

7 Nguyễn Minh Đăng 9 7.3 9.6 9.2 8.8 9 8.5 9.3 Đ Đ Đ Đ T T

8 Lâm Mỹ Duyên 5.6 5.4 2.6 8.2 7.5 7 5.6 7.7 Đ Đ Đ Đ CĐ K

9 Trần Duy Khang 7 6.9 8.4 8.5 7 8.6 7.8 8.7 Đ Đ Đ Đ K T

10 Trần Như Quỳnh Lâm 7 6.7 7.4 8.3 7.8 8.6 8.1 9.5 Đ Đ Đ Đ K T

11 Đỗ Khả Lâm 8.6 7.2 8.6 8.6 8.7 9 8.5 9.2 Đ Đ Đ Đ T T

12 Trịnh Vy Lan 9.6 8.4 9.2 9.6 9.3 9.6 9.4 10 Đ Đ Đ Đ T T

13 Bùi Anh Hà Mi 9.1 8.4 9.7 9.6 9.2 8.7 9.3 9.8 Đ Đ Đ Đ T T

14 Trần Song Nghi 7.6 7.3 7.1 9.4 9 8.9 8.8 9.6 Đ Đ Đ Đ K T

15 Trương Hồ Khánh Ngọc 9.4 7.2 9.4 9.4 8.3 9.2 9.3 9.7 Đ Đ Đ Đ T T

16 Võ Hữu Minh Thảo 9.7 8.1 8.9 9.5 8.5 9.4 9.4 9.5 Đ Đ Đ Đ T T

17 Đặng Hoàng Anh Triết 4.7 4.7 5.8 8.1 5.6 7.1 6.8 7.5 Đ Đ Đ Đ Đ T

18 Ngô Nguyễn Cát Tường 8.5 7.9 7.4 9.2 8.8 8.7 8.8 9.2 Đ Đ Đ Đ T T
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Lớp: 6/6
Grade

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Đoàn Quế Anh 10.0 9.5 9.2 9.8 9.8 9.6 9.9 10.0 Đ Đ Đ Đ T T

2 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 7.0 6.8 5.9 8.1 7.0 8.6 8.2 8.6 Đ Đ Đ Đ K T

3 Nguyễn Duy Anh 7.8 7.1 7.4 8.8 7.1 8.7 7.5 7.4 Đ Đ Đ Đ K T

4 Trần Khả Doanh 6.7 7.0 8.4 8.2 7.6 8.3 7.5 8.5 Đ Đ Đ Đ K T

5 Nguyễn Hoàng Phúc Hậu 5.8 5.1 6.1 7.3 7.1 7.9 7.2 7.4 Đ Đ Đ Đ Đ T

6 Thái Gia Huy 8.6 7.2 8.9 7.8 8.1 8.8 8.1 8.8 Đ Đ Đ Đ T T

7 Nguyễn Đăng Khoa 5.7 6.4 8.3 7.9 7.2 8.5 6.7 7.6 Đ Đ Đ Đ K T

8 Lý Thế Khoa 8.0 6.0 8.1 8.3 7.9 8.3 8.8 9.8 Đ Đ Đ Đ K T

9 Lý Minh Khôi 8.7 6.9 9.6 9.0 8.7 8.9 8.0 9.0 Đ Đ Đ Đ T T

10 Phùng Chí Kiệt 5.9 6.9 6.6 8.1 7.5 8.5 6.8 9.0 Đ Đ Đ Đ K T

11 Sa Mi 8.3 7.1 6.8 9.2 7.9 8.3 8.9 8.9 Đ Đ Đ Đ K T

12 Nguyễn Ngọc Gia Nghi 7.8 7.1 6.5 9.2 8.2 8.8 8.2 9.2 Đ Đ Đ Đ K T

13 Mai Viết Phúc Nguyên 9.7 8.3 9.7 9.5 9.0 9.5 9.4 9.5 Đ Đ Đ Đ T T

14 Hà Phúc Nguyên 7.8 7.4 6.9 8.6 8.6 8.1 8.1 8.7 Đ Đ Đ Đ K T

15 Phan Long Minh Phú 6.8 6.6 7.6 7.2 8.2 8.0 7.8 8.1 Đ Đ Đ Đ K T

16 Nguyễn Phạm Gia Thành 7.7 7.4 6.5 9.1 7.8 8.8 9.0 9.3 Đ Đ Đ Đ K T

17 Vũ Xuân Trà 9.2 8.5 7.9 9.2 9.2 9.0 8.3 8.0 Đ Đ Đ Đ T T

18 Lê Minh Triết 6.6 6.4 8.6 8.5 7.1 8.8 7.6 8.9 Đ Đ Đ Đ K T
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